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I. “HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG” HẠNG NHÌ
TT Tên tập thể Loại hình 

khen thưởng
1. Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Bộ Tư pháp. Khen thưởng công 

trạng

II. “HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG” HẠNG BA
 TT Tên tập thể, cá nhân Loại hình 

khen thưởng
TẬP THỂ

1. Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ, Học viện Tư pháp; Khen thưởng công 
trạng

2. Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội; Khen thưởng thành 
tích có phạm vi ảnh 

hưởng
3. Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh. Khen thưởng thành 

tích có phạm vi ảnh 
hưởng

CÁ NHÂN

4. Bà Tạ Thị Thanh Thuỷ, Trưởng phòng Phòng 
Kiểm soát thủ tục hành chính khối Khoa giáo – 
Văn xã, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Bộ Tư 
pháp;

Khen thưởng công 
trạng

5. Ông Nguyễn Huy Hùng, Trưởng ban Ban Kế 
hoạch – Tài chính, Cục Quản lý Thi hành án dân 
sự;

Khen thưởng công 
trạng

6. Ông Nguyễn Văn Hoà, Trưởng Thi hành án dân sự 
Thành phố Hồ Chí Minh;

Khen thưởng công 
trạng

7. Ông Nguyễn Bá Bình, Phó Trưởng Thi hành án 
dân sự tỉnh Bắc Ninh;

Khen thưởng công 
trạng

8. Ông Phạm Văn Trung, Phó Trưởng Thi hành án 
dân sự tỉnh Hà Tĩnh;

Khen thưởng công 
trạng
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 TT Tên tập thể, cá nhân Loại hình 

khen thưởng
9. Bà Bùi Thanh Diễm, Trưởng phòng Phòng Tài 

chính – Kế toán, Thi hành án dân sự thành phố 
Cần Thơ;

Khen thưởng công 
trạng

10. Ông Nguyễn Tiến Huy, Trưởng phòng Phòng Thi 
hành án dân sự Khu vực 1, Thi hành án dân sự 
Thành phố Hồ Chí Minh;

Khen thưởng công 
trạng

11. Ông Phạm Thành Thoại, Phó Trưởng phòng 
Phòng Thi hành án dân sự khu vực 12, Thi hành án 
dân sự thành phố Cần Thơ.

Khen thưởng công 
trạng


